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Tổng quan về Ribbon mực in thẻ 
 

MONOCHROME RIBBON  COLOR RIBBON 

   

Monochrome Ribbon chỉ có duy nhất một màu, giúp tiết kiệm chi phí khi cần in các thông tin trên thẻ như barcode, mã 

vạch, số hiệu. Nếu sử dụng từ hai máy in trở lên, và mỗi máy dùng một Monochrome ribbon thì sẽ làm tăng chất lượng in thẻ, 

và tuổi thọ sử dụng máy. 

Color Ribbon từ ba mầu cơ bản (Yellow, Magenta, Cyan) có thể tạo nên 16.7 triệu mầu sắc các loại. Hãng IDP đã cải tiến và 

đưa vào dòng ribbon này các panel như (K) Resin Black để in barcode và các kí tự cần màu đen, hay (O) Overlay để bảo vệ 

thẻ khỏi bị phai màu, mờ màu, và (F) Fluorescent bảo vệ thẻ của bạn khỏi tia UV. 
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Mực  MONOCHROME RIBBON 
 

 
 
 

Dòng máy SMART 51 

 
 
MONOCHROME RIBBON 

Mã IDP  Số lần dùng  Mô tả 

659385  600  thẻ/cuộn  Dye-Sub Black with 
Overlay 

659383  1200  thẻ/cuộn  Resin Black 

659370  1200  thẻ/cuộn  Resin White 

659371  1200  thẻ/cuộn  Resin Red 

659372  1200  thẻ/cuộn  Resin Blue 

659373  1200  thẻ/cuộn  Resin Metallic Silver 

659374  1200  thẻ/cuộn  Resin Metallic Gold 

659375  1200  thẻ/cuộn  Scratch-Off 
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IDP Dye-Sub Black 
Monochrome with Overlay 
Ribbon Kit 

IDP Resin Black Monochrome 
Ribbon Kit 

IDP Resin White Monochrome 
Ribbon Kit 

IDP Resin Blue Monochrome 
Ribbon Kit 

 
     

IDP Resin Red Monochrome 
Ribbon Kit 

IDP Resin Metallic Gold 
Monochrome Ribbon Kit 

IDP Resin Metallic Silver 
Monochrome Ribbon Kit 

IDP Scratch-Off Monochrome 
Ribbon Kit 
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Dòng máy SMART 70 

 
 
MONOCHROME RIBBON 

Mã IDP  Số lần dùng  Mô tả 

659119  1500  thẻ/cuộn  Dye-Sub Black with 
Overlay 

659115  3000  thẻ/cuộn  Resin Black 

659193  3000  thẻ/cuộn  Resin White 

659194  3000  thẻ/cuộn  Resin Red 

695195  3000  thẻ/cuộn  Resin Blue 

659196  3000  thẻ/cuộn  Scratch-Off 

659197  3000  thẻ/cuộn  Resin Metallic Silver 

659198  3000  thẻ/cuộn  Resin Metallic Gold 
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IDP Dye-Sub Black 
Monochrome with Overlay 
Ribbon Kit 

IDP Resin Black Monochrome 
Ribbon Kit 

IDP Resin White Monochrome 
Ribbon Kit 

IDP Resin Blue Monochrome 
Ribbon Kit 

   
 

 

IDP Resin Red Monochrome 
Ribbon Kit 

IDP Resin Metallic Gold 
Monochrome Ribbon Kit 

IDP Resin Metallic Silver 
Monochrome Ribbon Kit 

IDP Scratch-Off Monochrome 
Ribbon Kit 
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Mực  COLOR RIBBON 
 

 
 
 

Dòng máy SMART 51 

 
 
COLOR RIBBON 

Mã IDP  Kí hiệu  Số lần dùng  Mô tả 

659366  YMCKO  250  thẻ/cuộn  Full Color Ribbon with Resin 
Black & Overlay 

659376  YMCKOK  200  thẻ/cuộn 
Full Color Ribbon with Resin 
Black, Overlay & Black for 
Back Side 

659380  YMCFKO  200  thẻ/cuộn 
Full Color Ribbon with UV 
Panel, Resin Black and 
Overlay 

659378  HYMCKO  350  thẻ/cuộn 
Half Panel Size Color 
Ribbon with Resin Black 
and Overlay 

659243  YMC  1000  thẻ/cuộn  Full Color Ribbon 
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IDP YMCKO Full Color Ribbon 
with Resin Black & Overlay 

IDP YMCKOK Full Color 
Ribbon with Resin Black, 
Overlay & Black for Back Side 

IDP YMCFKO Full Color 
Ribbon with UV Panel, Resin 
Black and Overlay 

IDP HYMCKO Half Panel Size 
Color Ribbon with Resin Black 
and Overlay 
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Dòng máy SMART 70 

 
 
COLOR RIBBON 

Mã IDP  Kí hiệu  Số lần dùng  Mô tả 

659111  YMCKO  500  thẻ/cuộn  Full Color Ribbon with Resin 
Black & Overlay 

659112  HYMCKO  1000  thẻ/cuộn 
Half Panel Size Color 
Ribbon with Resin Black 
and Overlay 

659113  YMCKOK  500  thẻ/cuộn 
Full Color Ribbon with Resin 
Black, Overlay & Black for 
Back Side 

659114  YMCFKO  500  thẻ/cuộn 
Full Color Ribbon with UV 
Panel, Resin Black and 
Overlay 
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IDP YMCKO Full Color Ribbon 
with Resin Black & Overlay 

IDP YMCKOK Full Color 
Ribbon with Resin Black, 
Overlay & Black for Back Side 

IDP YMCFKO Full Color 
Ribbon with UV Panel, Resin 
Black and Overlay 

IDP HYMCKO Half Panel Size 
Color Ribbon with Resin Black 
and Overlay 
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Tổng quan về màng ép thẻ Laminate 
 

CLEAR LAMINATE  HOLOGRAM LAMINATE 

   

Clear Laminate là lớp màng trong suốt, không in bất cứ thứ gì trên bề mặt. Được phủ trực tiếp lên thẻ bằng công nghệ ép 

nhiệt, giúp bảo vệ bề mặt của thẻ khỏi các tác nhân vật lý gây trầy xước, phai màu, mờ màu, đồng thời chống tia UV, và tăng 

thời gian sử dụng. 

Hologram Laminate được sử dụng nếu vấn đề về bảo mật như chống làm giả thẻ được đặt lên hàng đầu. Ngoài các tính 

năng sẵn có giống lớp màng ép Clear Laminate, thì đặc trưng của nó là một lớp màng với các chi tiết được in chìm dạng 3D, 

hiển thị dưới ánh sáng phản chiếu ở các góc độ khác nhau. 
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Màng ép CLEAR LAMINATE 

 
 
 

Dòng máy SMART 51 

 
 
CLEAR LAMINATE 

Mã IDP  Số lần dùng  Ảnh  Mô tả 

659390-1  250  thẻ/cuộn 

 

IDP Clear Patch Type 
1-Mil Laminate Film 
(1 mil = 0.025 mm) 

659398  250  thẻ/cuộn 

 

IDP Clear Patch Type 
1-Mil Laminate Film with 
Smart Chip Cutout 
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Dòng máy SMART 70 

 
 
CLEAR LAMINATE 

Mã IDP  Số lần dùng  Ảnh  Mô tả 

659123  500  thẻ/cuộn 

 

IDP Clear Patch Type 
1-Mil Laminate FIlm 
(1 mil = 0.025 mm) 
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Màng ép HOLOGRAM LAMINATE 

 
 
 

Dòng máy SMART 51 

 
 
HOLOGRAM LAMINATE 

Mã IDP  Số lần dùng  Ảnh  Mô tả 

659392-1  250  thẻ/cuộn 

 

IDP Hologram Patch Type 
1-Mil  Laminate Film 
"Globe Flags" 
(1 mil = 0.025 mm) 

659405  250  thẻ/cuộn 

 

IDP Hologram Patch Type 
1-Mill Laminate Film 
"Celestial" 
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Dòng máy SMART 70 

 
 
HOLOGRAM LAMINATE 

Mã IDP  Số lần dùng  Ảnh  Mô tả 

659121  500  thẻ/cuộn 

 

IDP Hologram Patch Type 
1-Mil  Laminate Film 
"Globe Flags" 
(1 mil = 0.025 mm) 

 
 

 

 


